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QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 197/HĐBT NGÀY 11-12-1989

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP GIAO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

NĂM 1990

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Hội đồng Bộ trưởng về đổi mới cơ chế quản

lý kinh tế;

Để sửa đổi bổ sung hệ thống chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình hiện nay nhằm tạo

điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị kinh tế cơ sở chủ động kinh doanh hoạch toán

thực sự, đồng thời góp phần tăng cường quản lý vĩ mô của Nhà nước, lập lại kỷ cương trật tự

trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh và công trình trọng

điểm của kể hoạch Nhà nước năm 1990 do Hội đồng Bộ trưởng giao cho các Bộ, Uỷ ban Nhà

nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân đân các tỉnh, thành phố, đặc khu

trực thuộc Trung ương.

Điều 2. - Sửa đổi cách giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1990:

1. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các Bộ, Uỷ ban Nhà

nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, hành phố và đặc

khu trực thuộc Trung ương một số chỉ tiêu pháp lệnh đối với những cân đối lớn của nền kinh

tế quốc dân, thực hiện các cam kết quốc tế và dự trữ Nhà nước. Các chỉ tiêu pháp lệnh đều
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được cân đối các điều kiện vật chất cần thiết và thực hiện theo chính sách giá cả hiện hành của

Nhà nước.

2. Căn cứ vào chỉ tiêu pháp lệnh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao, Bộ trưởng, Chủ tịch

Uỷ ban Nhân đân tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các đơn vị quốc doanh trực

thuộc, không giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh.

- Chỉ tiêu pháp lệnh giao cho đơn vị kinh tế quốc doanh gồm các khoản nộp ngân sách; nhiệm

vụ sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm chủ yếu.

- Các đơn vị kinh tế phải tiến hành ký kết ngay hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh được

giao. Chậm nhất 3 tháng sau khi nhận được chỉ tiêu pháp lệnh nếu không có đơn vị liên quan

đến ký hợp đồng kinh tế thì đề nghị lên cấp giao kế hoạch điều chỉnh lại kế hoạch.

- Ngoài danh mục chỉ tiêu pháp lệnh Hội đồng Bộ trưởng giao, các ngành, các cấp không

được tăng thêm danh mục chỉ tiêu pháp lệnh khác.

3. Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng và các ngành, nghiên cứu trình Hội

đồng Bộ trưởng Quy chế quản lý vốn đầu tư và xây dựng cơ bản nhằm huy động được mọi

nguồn vốn trong tất cả các thành phần kinh tế cho yêu cầu đầu tư, xoá bao cấp trong đầu tư,

khắc phục tình trạng lãng phí trong các khâu chuẩn bị đề án, thiết kế, đầu tư và xây dựng,

nâng cao hiệu quả đầu tư công trình và hiệu quả đầu tư của toàn nền kinh tế quốc dân.

Trong kế hoạch năm 1990 vốn đầu tư của Nhà nước thực hiện theo 2 hình thức là ngân sách

cấp phát và tín dụng đầu tư. Từng năm sẽ tăng tỷ trọng vốn tín dụng đầu tư để sử dụng công

cụ tiền tệ giám sát hiệu quả đầu tư, gắn đầu tư với thu hồi vốn và trả nợ.

Vốn đầu tư do ngân sách cấp phát: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao pháp lệnh tổng mức đầu

tư, danh mục và vốn đầu tư của những công trình quan trọng. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

hướng dẫn danh mục những công trình còn lại. Việc sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp

phát phải đúng mục tiêu địa chỉ đã chỉ định trong kế hoạch và phải được kiểm tra chặt chẽ,

không được bố trí làm việc khác.

Vốn đầu tư do Ngân hàng đầu tư cho vay:

- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao chỉ tiêu pháp lệnh cho Ngân hàng Nhà nước tổng mức

vốn Nhà nước cấp cho quỹ tín dụng đầu tư. Ngân hàng đầu tư có trách nhiệm huy động thêm



các nguồn vốn khác để cho vay với lãi suất ưu đãi và thời hạn hoàn trả xong vốn phù hợp với

từng nhóm công trình do Hội đồng Bộ trưởng quy định.

- Đối tượng vay tín dụng đầu tư là những công trình mới khởi công trong năm 1990 có khả

năng trực tiếp thu hồi vốn, có luận chứng được duyệt và được Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

hướng dẫn kế hoạch xây dựng (kể cả công trình đầu tư chiều sâu).

- Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy chế hoạt động cụ thể của Ngân hàng đầu tư theo nguyên

tắc Ngân hàng phát triển để trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Các nguồn vốn khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Về kế hoạch tài chính, tiền tệ, giá cả.

Kế hoạch tài chính, tiền tệ, giá cả phải xây dựng đồng thời và giao cùng một lúc với kế hoạch

kinh tế quốc đân để thống nhất giữa kế hoạch hiện vật và kế hoạch giá trị, Uỷ ban Kế hoạch

Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Vật giá Nhà nước xây

dựng quy trình phối hợp, lập kế hoạch theo nguyên tắc trên để hướng dẫn thực hiện cho thống

nhất.

- 5. Về kế hoạch bảo đảm cho quốc phòng an ninh.

- Nhà nước cân đối ngân sách, một số vật tư, hàng hoá khan hiếm cho nhu cầu của lực lượng

vũ trang theo giá kinh doanh và trên cơ sở hợp đồng kinh tế.

- Ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư cho yêu cầu tăng năng lực sản xuất, bảo trì thiết bị chuyên

dùng và dự trữ vật tư sản xuất sản phẩm quân sự. Chuyển các hoạt động kinh tế của các cơ sở

thuộc lực lượng vũ trang sang thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh, chế độ tự chủ tài chính

như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác.

- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng Bộ quốc phòng hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch

động viên kinh tế, đồng thời với việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội ở cấp Bộ, tỉnh, thành phố

và một số đơn vị kinh tế trọng điểm.

Điều 3. uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Quốc

hội và Hội đồng Bộ trưởng quyết định giao thêm một số chỉ tiêu hướng dẫn cần thiết hoặc các

thông tin hướng dẫn cho các ngành và địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai việc thí điểm

đơn đặt hàng Nhà nước và đấu thầu để rút kinh nghiệm thực hiện.

Điều 4. - Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.



Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết

định này.

 

HỆ THỐNG
CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH TRONG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1990.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 197-HĐBT

ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng)

 

A. GIAO CHO CÁC BỘ, TỔNG CỤC

(Phần Bộ, Tổng cục trực tiếp quản lý)

1. Sản xuất công, nông nghiệp.

Sản lượng và chất lượng một số sản phẩm chủ yếu (danh mục 1 kèm theo).

2. Vận tải.

Khối lượng vận tải lương thực (cho dự trữ Nhà nước và cho quốc phòng); vận tải hàng hoá

cho Lào, Cam-pu-chia (phần Hiệp định của Chính phủ); khối lượng vận tải một số loại hàng,

theo một số tuyến cho các tỉnh miền núi, cho Trường Sa.

3. Kinh doanh vật tư, hàng hoá.

- Số lượng bán một số vật tư thiết yếu (danh mục 2 kèm theo) cho một số mục tiêu chủ yếu

(giao cho các ngành kinh doanh).

- Số lượng một số hàng hoá, vật tư thiết yếu bổ sung cho dự trữ Nhà nước.

4. Xuất, nhập khẩu.

- Tổng giá trị xuất khẩu và số lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu (danh mục 3 kèm

theo) chia ra thị trường xã hội chủ nghĩa (phần trong hiệp định), thị trường ngoài xã hội chủ

nghĩa.

- Tổng giá trị nhập khẩu và số lượng nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu (danh mục 4 kèm

theo).


